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TÓM TẮT 

Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò quan trọng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế xã 

hội và nhu cầu thiết yếu của người dân tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Mục tiêu của nghiên cứu là chỉ ra những kiểu sử 

dụng đất nông nghiệp hiệu quả làm cơ sở định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả tại vùng 

nghiên cứu. Một số phương pháp nghiên cứu được sử dụng, đó là phương pháp điều tra, xử lý số liệu, phương pháp 

chọn điểm nghiên cứu, phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, toàn tỉnh có 4 

loại (LUT) với 16 kiểu sử dụng đất nông nghiệp. Một số kiểu sử dụng đất cho hiệu quả cao, như trồng cây chè, cây 

ăn quả. Một số kiểu sử dụng đất cho hiệu quả trung bình nhưng có vai trò quan trọng với địa phương, như đất trồng 

lúa, rau màu. Một số kiểu sử dụng đất hiệu quả thấp nhưng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, như đồng cỏ 

thâm canh, chuyên trồng ngô do nguồn vốn đầu tư thấp, ít công lao động, diện tích đất đai rộng lớn. Như vậy, kết 

quả nghiên cứu là cơ sở cho định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả ở từng vùng của tỉnh. 

Từ khoá: Loại sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, Xiêng Khoảng. 

Research on Efficient Agricultural Land use in Xieng Khoang Province,  
Lao People's Democratic Republic 

ABSTRACT 

Agricultural land use plays the vital role in producing agricultural products for socio-economic development and 

is essential need for local people in Xieng Khoang Province, Lao People's Democratic Republic. The research 

objective was to assess the efficiency of sub-land use types and, thereby, to propose the orentation of agricultural 

land use towards efficiency in the research area. Research methods used included:methods of investigation and 

calculation, selection of research sites and assessment of land use effieciency. The results show that there were 4 

land use types (LUT) with 16 sub-LUTs in 3 regions in Xieng Khoang province. Tea and fruit sub-LUTs were 

assessed with highest efficiency. Some agricultural sub-LUTs had middle level efficiency, however, they have played 

the vital role in development in Xieng Khoang, viz. rice and vegetable crops. Grass and maize crop exerted lowest 

efficiency although they are suitable with actual local conditions, such as the low financial resources, less labour and 

the large land resouces. The results of assessment are significant base to propose the orientation of agricultural land 

use towards efficiency in each region in the research province. 

Keywords: Land use type (LUT), efficiency of agricultural land use, Xieng Khoang province,  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sā dýng đçt nông nghiệp có vai trò quan 

trọng ć mỗi quốc gia nhìm phýc vý mýc tiêu 

phát triển xã hội, đðc biệt là nhu cæu thiết yếu 

về lþĄng thăc, thăc phèm cûa ngþąi dån. Đối vĆi 

vùng nông nghiệp, sā dýng đçt nông nghiệp có 

vai trò đðc biệt quan trọng trong đąi sống và an 

ninh lþĄng thăc cûa nông hộ (Đỗ Nguyễn Hâi, 

2000). Ở các quốc gia đang phát triển, nền kinh 

tế dăa trên sân xuçt nông nghiệp, việc sā dýng 

đçt nông nghiệp hĉp lý sẽ có nhĂng tác động, 
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ânh hþćng trăc tiếp đến thu nhêp, đąi sống, việc 

làm cûa con ngþąi và môi trþąng ć nông thôn 

(Munroe & Müller, 2007; Omrani & cs., 2015, 

DFID, 2002; Træn Trọng PhþĄng, 2012). NhĂng 

nëm gæn đåy, xu hþĆng sā dýng đçt nông 

nghiệp theo hþĆng hàng hoá ngày càng tëng 

dăa trên hiệu quâ nhìm tëng sân phèm hàng 

hoá, tëng thu nhêp cûa ngþąi nông dân (Đỗ Vën 

Nhä & Træn Thanh Toàn, 2016). Nhiều mô hình 

sā dýng đçt nông nghiệp mang läi hiệu quâ cao, 

nhiều khu nông nghiệp Āng dýng công nghệ cao 

đþĉc quy hoäch dén đến hiệu quâ sā dýng đçt 

nông nghiệp ngày càng cao, thu nhêp cûa ngþąi 

sā dýng đçt cao hĄn và đáp Āng đþĉc nhu cæu về 

sân phèm nông nghiệp cho xã hội (Đỗ Vën Nhä 

& cs., 2020). Nhþ vêy, sā dýng đçt nông nghiệp 

gín vĆi hiệu quâ góp phæn quan trọng vào phát 

triển kinh tế xã hội cûa các địa phþĄng và nång 

cao đąi sống cûa ngþąi dân.  

Xiêng Khoâng là tînh miền núi, phía Bíc 

miền Trung cûa CHDCND Lào, cách Viêng 

Chën khoâng 400km về phía Đông Bíc, có địa 

hình phĀc täp, chia cít và độ dốc lĆn nên ânh 

hþćng nhiều đến sā dýng đçt, đðc biệt là đçt 

nông nghiệp. Đåy là vùng có khí hêu nhiệt đĆi, 

lþĉng mþa lĆn, nhiệt độ cao, thuên lĉi cho nông 

nghiệp phát triển đa däng. Tiềm nëng các 

nguồn tài nguyên, đðc biệt là đçt đai để phát 

triển nông nghiệp cûa tînh Xiêng Khoâng đþĉc 

đánh giá là đa däng và diện tích lĆn, nhþng 

việc khai thác, quân lý còn nhiều hän chế và 

hiệu quâ chþa cao, chþa xác định đþĉc các sân 

phèm müi nhọn. Nghiên cĀu têp trung vào các 

loäi, kiểu sā dýng đçt nông nghiệp hiệu quâ, 

trên cĄ sć đó đề xuçt giâi pháp sā dýng đçt 

nông nghiệp, chþa đề cêp đến các loäi đçt rÿng, 

mðc dù vai trò cüng rçt quan trọng đối vĆi địa 

phþĄng. Nghiên cĀu này sā dýng các chî tiêu 

kinh tế tổng hĉp (gộp) để điều tra đánh giá 

hiệu quâ sā dýng đçt nông nghiệp. Trong 

nghiên cĀu sā dýng đçt, có nhiều yếu tố ânh 

hþćng đến hiệu quâ, nghiên cĀu này chþa đề 

cêp đến ânh hþćng cûa quy mô sć hĂu/sā dýng 

đçt đai đến hiệu quâ sā dýng đçt. Bên cänh đó, 

nghiên cĀu têp trung vào hình thĀc sā dýng 

đçt cûa các hộ gia đình cá nhån trên địa bàn 

nghiên cĀu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điều tra, thu thập số liệu, thông tin  

thứ cấp 

Thu thêp số liệu, tài liệu, thông tin có sïn 

täi các cĄ quan nhà nþĆc, phòng ban liên quan. 

Cý thể: Thu thêp tài liệu, số liệu về kinh tế - xã 

hội, hiện träng sā dýng đçt, tiềm nëng đçt đai, 

quy hoäch sā dýng đçt, khí tþĉng thûy vën và 

các tài liệu liên quan täi sć ban ngành, các 

huyện cûa tînh Xiêng Khoâng. 

2.2. Phân vùng nghiên cứu 

Xiêng Khoâng là tînh miền núi, địa hình 

phĀc täp, diện tích rộng, nền kinh tế dăa vào 

nông nghiệp, do vêy, phân vùng dăa trên điều 

kiện địa hình, trong mỗi däng địa hình sẽ gín 

vĆi loäi đçt đþĉc hình thành, chế độ nþĆc và hệ 

thống cây trồng.  

Nghiên cĀu đã phån 3 vùng để điều tra,  

bao gồm: 

- Vùng núi cao (vùng 1): Gồm: huyện Mþąng 

Mok, phía Đông huyện Mþąng Khoun, phía Nam 

huyện Noonghet. Diện tích tă nhiên 358,9 nghìn 

hecta, chiếm 28,2% diện tích toàn tînh. 

- Vùng đồi núi trung bình (vùng 2): Gồm các 

huyện: Mþąng Pek, Phoucut, Phaxay, phía Tây 

huyện Mþąng Khuon. Diện tích tă nhiên 557,7 

nghìn hecta, chiếm 43,8% diện tích toàn tînh. 

- Vùng thấp (vùng 3): Gồm huyện Mþąng 

Khëm, phía Bíc huyện Nonghet. Diện tích tă 

nhiên 355,5 nghìn hecta, chiếm 28,0% diện tích tă 

nhiên toàn tînh. 

2.3. Điều tra, thu thập số liệu, thông tin  

sơ cấp 

Nghiên cĀu sā dýng phþĄng pháp điều tra, 

thu thêp số liệu này để điều tra hộ gia đình và 

cán bộ täi các vùng, cý thể: 

- Đối vĆi ngþąi dân tham gia sân xuçt nông 

nghiệp: phông vçn trăc tiếp 300 nông hộ để điều 

tra về hiệu quâ sā dýng đçt ć 3 vùng, mỗi vùng 

điều tra 100 phiếu. Tiêu chí chọn méu là nhĂng 

hộ gia đình sā dýng đçt nông nghiệp đäi diện cho 

các loäi và kiểu sā dýng đçt täi các xã và huyện 

đþĉc chọn đäi diện cho 3 vùng nghiên cĀu. 
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- Điều tra 50 phiếu soän sïn vĆi cán bộ về 

hiệu quâ sā dýng đçt nông nghiệp, cý thể vĆi 5 

cán bộ ć Sć Tài nguyên và Môi trþąng, 10 cán bộ 

ć Sć Nông lâm nghiệp, 35 cán bộ ć 7 huyện 

(Kham, Khoun, Mok-Mai, Nonghet, Pek, 

Phaxai, Phoukout mỗi huyện điều tra 5 cán bộ). 

2.4. Xử lý, phân tích thông tin 

2.4.1. Thống kê, xử lý thông tin số liệu 

Thông tin, số liệu sau khi thu thêp đþĉc 

kiểm tra ć các khía cänh đæy đû, chính xác, kịp 

thąi và khîng định độ tin cêy cûa số liệu, sau đó 

đþĉc thống kê, xā lý, đánh giá, so sánh và kết 

luên. Thống kê, xā lý số liệu điều tra 300 hộ và 

50 cán bộ về các chî tiêu hiệu quâ cûa các kiểu 

sā dýng đçt. 

2.4.2. So sánh, đánh giá 

PhþĄng pháp này nhìm so sánh, đánh giá 

các kết quâ về sā dýng đçt nông nghiệp, phát 

triển kinh tế cûa vùng nghiên cĀu. Cý thể là so 

sánh hiện träng và biến động đçt đai; hiệu quâ 

sā dýng đçt nông nghiệp, tỷ lệ hàng hoá cûa các 

sân phèm nông nghiệp. 

2.4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất  

nông nghiệp 

a. Tiêu chí kinh tế 

Các chî tiêu lăa chọn nhþ sau: 

- Tổng giá trị sản xuất (GTSX): Là toàn bộ 

sân phèm thu đþĉc quy ra tiền theo giá thị trþąng.  

- Chi phí trung gian (CPTG): Là toàn bộ chi 

phí vêt chçt thþąng xuyên và dịch vý quy ra 

theo giá thị trþąng.  

- Giá trị gia tăng (GTGT): Là phæn giá trị 

tëng thêm cûa ngþąi lao động khi sân xuçt trên 

một đĄn vị diện tích.  

- Thu nhập hỗn hợp (TNHH): Là phæn thu 

nhêp thuæn túy, bao gồm thu nhêp cûa công lao 

động (CLĐ) và lĉi nhuên khi sân xuçt trên một 

đĄn vị diện tích.  

- Hiệu quả đồng vốn (HQĐV): Là tỷ lệ giĂa 

thu nhêp hỗn hĉp và chi phí trung gian trên 

một đĄn vị diện tích. 

b. Tiêu chí xã hội 

Đánh giá hiệu quâ xã hội qua các chî tiêu sau: 

- Thu nhêp cûa ngþąi dân thông qua giá trị 

ngày công. 

- MĀc độ thu hút lao động, giâi quyết việc 

làm cho ngþąi dån địa phþĄng. 

- MĀc sân xuçt hàng hoá cûa nhĂng kiểu  

sā dýng đçt là tỷ lệ hàng hoá đþĉc bán trên  

thị trþąng. 

c. Tiêu chí môi trường 

- Sā dýng thuốc bâo vệ thăc vêt, thuốc trÿ 

sâu, thuốc kích thích tëng trþćng, chçt thâi tÿ 

chën nuôi. 

- Khâ nëng che phû trong quá trình sā 

dýng đçt. 

- Tỷ lệ hàng hoá là tỷ lệ sân phèm sân xuçt 

ra đþĉc bán trên thị trþąng. 

MĀc sā dýng phân bón, thuốc bâo vệ thăc 

vêt đþĉc so sánh vĆi khuyến cáo cûa Sć Nông 

nghiệp tînh. 

d. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng đất 

Nguyên tíc tổng hĉp hiệu quâ trong nghiên 

cĀu này đþĉc tính trung bình cho các chî tiêu. 

Đánh giá chung là tổng hĉp cûa 3 nhóm chî tiêu: 

kinh tế, xã hội và môi trþąng. 

- Hiệu quả cao (C): Kiểu sā dýng đçt có câ 3 

chî tiêu ć mĀc cao (hoðc) 2 chî tiêu đät mĀc cao 

và 1 chî tiêu đät mĀc trung bình. 

 Bảng 1. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 

Cấp đánh giá GTSX/ha (Triệu Kip) TNHH/ha (Triệu Kip) HQĐV/ha (lần) 

Thấp (T) < 50 < 15 < 1,2 

Trung bình (TB) 50-100 15-30 1,2-2,5 

Cao (C) > 100 > 30 > 2,5 

Ghi chú: Tỷ giá 1 Kip = 1,1 VNĐ.  
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Bảng 2. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội 

Cấp đánh giá CLĐ/ha (Công) GTNC/ha (1.000 Kip/công) Tỷ lệ hàng hóa (%) 

Thấp (C) < 200 < 85  > 30 

Trung bình (TB) 200-300 85-100 30-0 

Cao (T) > 300 > 100 <0 

Bảng 3. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường 

Cấp đánh giá Mức sử dụng phân bón Lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng Khả năng che phủ đất (tháng) 

Cao (C) Đạt ≥ 75% chỉ tiêu đánh giá Đạt ≥ 75% chỉ tiêu đánh giá ≥ 10 tháng có cây che phủ 

Trung bình (TB) Đạt 50-75% chỉ tiêu đánh giá Đạt 50-75% chỉ tiêu đánh giá 7-10 tháng có cây che phủ 

Thấp (T) Đạt < 50% chỉ tiêu đánh giá Đạt < 50% chỉ tiêu đánh giá < 7 tháng có cây che phủ 

 Bảng 4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng đất 

Hiệu quả kinh tế Hiệu quả xã hội Hiệu quả môi trường Đánh giá chung 

C C C C 

C C TB C 

C TB TB TB 

TB TB TB TB 

TB T T T 

T T T T 

T C TB TB 
 

 

- Hiệu quả trung bình (TB): Kiểu sā dýng 

đçt có 3 chî tiêu ć mĀc trung bình (hoðc) 2 chî 

tiêu đät mĀc cao và 1 chî tiêu đät mĀc thçp 

(hoðc) 2 chî tiêu đät mĀc trung bình và 1 chî 

tiêu đät mĀc cao (hoðc) 1 chî tiêu cao, 1 chî tiêu 

trung bình, 1 chî tiêu thçp. 

- Hiệu quả thấp (T): NhĂng kiểu sā dýng 

đçt có 3 chî tiêu hiệu quâ ć mĀc thçp (hoðc) 1 

chî tiêu đät mĀc trung bình và 2 chî tiêu đät 

mĀc thçp. 

Việc phân cçp Cao (C), Trung bình (TB), 

Thçp (T) cûa các chî tiêu đþĉc tính theo thăc tế 

điều tra cûa các hộ gia đình sā dýng đçt nông 

nghiệp täi vùng nghiên cĀu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp  

Kết quâ thống kê đçt đai cho thçy đçt nông 

nghiệp có xu hþĆng giâm, cý thể giâm 430,66ha 

trong giai đoän 2020-2023, trong đó một số loäi 

đçt có xu hþĆng tëng, nhþ đçt trồng cây hàng 

nëm khác, đçt trồng cây lâu nëm. Ngþĉc läi, 

một số loäi đçt nông nghiệp có xu hþĆng giâm, 

nhþ đçt trồng lúa giâm 1.194,7ha, đçt lâm 

nghiệp giâm 759,93ha. 

Hiện träng sā dýng đçt nông nghiệp cho 

thçy đçt lúa chiếm 2,07%, đçt cåy hàng nëm 

khác chiếm 11,97%, đçt trồng cåy låu nëm 

chiếm 1,57 %, đçt đồng cô thâm canh chiến 

8,59%, đçt nông nghiệp khác chiếm 1,4%, đçt 

lâm nghiệp chiếm 81,99%. Nhþ vêy, có thể thçy 

đçt nông nghiệp đang chuyển đổi theo hþĆng 

tëng diện tích các loäi cåy låu nëm, cåy hàng 

nëm khác. 

3.2. Hiện trạng các loại và kiểu sử dụng đất 

nông nghiệp  

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, toàn tînh có 4 

loäi và 16 kiểu sā dýng đçt vĆi tổng diện tích là 
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195.646,16ha. Vùng núi cao (vùng 1) có 14 kiểu 

sā dýng đçt, trong đó lĆn nhçt là đçt đồng cô 

thâm canh chiếm tĆi 77,94%, đçt lúa 1 vý chiếm 

4,01%, và đçt lúa nþĄng chiếm 2,20%, đçt rau 

màu và cåy låu nëm chiếm tỷ lệ không cao. 

Vùng đồi núi trung bình (vùng 2) có 14 kiểu sā 

dýng đçt, trong đó đçt lúa chiếm 14,22%, đçt 

rau màu và cåy ën quâ có diện tích cao hĄn 

vùng 1. Vùng thçp (vùng 3) có 11 kiểu sā dýng 

đçt, trong đó đçt trồng lúa chiếm 18,30%, rau 

màu, nhþ ngô chiếm tĆi 58,37%, đồng cô thâm 

canh chiếm 20,73%, đçt cåy låu nëm có diện tích 

thçp nhçt trong 3 vùng. 

Kết quâ cho thçy, sā dýng đçt nông nghiệp 

täi đåy không đa däng, chû yếu vén phýc vý cho 

vçn đề an toàn lþĄng thăc và thăc phèm cûa địa 

phþĄng, mĀc độ sân xuçt hàng hoá chþa cao, 

thể hiện ć các kiểu sā dýng đçt hàng hoá, là 

nhĂng kiểu mà sân phèm chû yếu đþĉc bán trên 

thị trþąng, chiếm tỷ lệ thçp. So sánh vĆi nghiên 

cĀu cûa Đỗ Vën Nhä & Træn Thanh Toàn (2016) 

cho thçy các kiểu sā dýng đçt täi vùng nghiên 

cĀu không đa däng nhþ các vùng cûa Việt Nam. 

3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất  

3.3.1. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quâ kinh tế cûa các kiểu sā dýng đçt 

thể hiện trong bâng 7. 

Kết quâ đánh giá cho thçy: 

Vùng 1 có 4 kiểu sā dýng đçt cåy låu nëm 

cho hiệu quâ kinh tế cao, 8 kiểu sā dýng đçt cây 

hàng nëm cho hiệu quâ trung bình và 2 kiểu sā 

dýng đçt là đçt trồng lúa nþĄng và đồng cô 

thâm canh cho hiệu quâ thçp. 

Vùng 2 có 4 kiểu sā dýng đçt cây låu nëm 

cho hiệu quâ cao, 7 kiểu sā dýng đçt trồng cây 

hàng nëm cho hiệu quâ trung bình và 3 kiểu sā 

dýng đçt cho hiệu quâ thçp. 

Vùng 3 có 3 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ 

cao, 8 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ trung bình 

và không có kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ thçp. 

Qua đánh giá cho thçy các kiểu sā dýng đçt 

trồng cåy låu nëm cho hiệu quâ cao hĄn, lúa 

nþĄng và đồng cô thâm canh dăa vào nþĆc trąi 

nên hiệu quâ thçp. Trong 3 vùng, thì vùng thçp 

vĆi điều kiện thuên lĉi cho hiệu quâ kinh tế cao 

hĄn các vùng khác. 

3.3.2. Hiệu quả xã hội 

Đánh giá hiệu quâ xã hội cûa một kiểu sā 

dýng đçt thþąng phĀc täp và khó định lþĉng. 

Trong trþąng hĉp nghiên cĀu täi tînh Xiêng 

Khoâng, 3 chî tiêu đþĉc sā dýng để đánh giá, đó 

là công lao động/ha và giá trị ngày công lao 

động/ha và tỷ lệ hàng hóa (%). 

Kết quâ cho thçy: 

Vùng 1: có 6 kiểu sā dýng đçt cho hiệu  

quâ cao, 7 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ trung 

bình và 1 kiểu sā dýng đçt lúa nþĄng cho hiệu 

quâ thçp. 

Vùng 2: có 9 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ 

cao, 3 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ trung bình 

và 2 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ thçp. 

Bảng 5. Hiện trạng và biến động sử dụng đất nông nghiệp  

Hạng mục 
Năm 2020 Năm 2023 So sánh 

(ha) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Đất nông nghiệp 1.272.418,16 100,00 1.271.987,50 100 -430,66 

Đất trồng lúa 27.123,67 2,13 25.929,50 2,07 -1194,17 

Đất trồng cây hàng năm khác 42.001,02 3,30 42.281,60 11,97 280,58 

Đất đồng cỏ thâm canh 106.788,12 8,39 107.501,50 8,59 713,38 

Đất trồng cây lâu năm 19.449,42 1,53 19.639,86 1,57 190,44 

Đất lâm nghiệp  1.059.902,59 83,30 1.059.143,66 82,99 -758,93 

Đất nông nghiệp khác 17.153,34 1,35 17.491,38 1,4 338,04 

 Nguồn: UBND tỉnh Xiêng Khoảng (2020; 2023a). 
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Bảng 6. Hiện trạng các kiểu sử dụng đất nông nghiệp  

LUT Kiểu hình sử dụng đất 
Tổng 

diện tích  
(ha) 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Chuyên lúa Lúa mùa 21.446,67 3.480,98 4,01 6.573,69 14,22 11.392,01 18,30 

Lúa nương 4.482,83 1.914,54 2,20 2.568,29 5,56     

Cây hàng 
năm khác 

Chuyên trồng ngô 41.776,28     5.449,08 11,79 36.327,20 58,37 

Chuyên trồng rau 175,84 10,67 0,01 37,40 0,08 127,77 0,21 

Chuyên trồng lạc 72,88 8,75 0,01 34,61 0,07 29,52 0,05 

Chuyên trồng đậu tương 30,53 2,09 0,00 6,51 0,01 21,94 0,04 

Chuyên trồng đậu xanh 46,08 25,88 0,03 11,3 0,02 8,9 0,01 

Chuyên trồng ý dĩ 23,26 23,26 0,03         

Chuyên trồng mía 14,54 14,54 0,02         

Chuyên trồng sắn 142,1     142,1 0,31     

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 107.501,50 67.725,94 77,94 26.875,38 58,15 12.900,18 20,73 

Cây lâu 
năm 

Chè 4.681,10 2.987,22 3,44 1.693,88 3,67     

Chuối 2.750,43 2.039,41 2,35 406,98 0,88 304,03 0,49 

Xoài 6.882,18 5.381,33 6,19 942,65 2,04 558,19 0,90 

Mận 2.866,57 1.700,32 1,96 912,09 1,97 254,16 0,41 

Nhãn 2.459,59 1.584,50 1,82 559,80 1,21 315,29 0,51 

Tổng 195.646,16 86.899,41 100 46.213,77 100 62.239,19 100 

 Nguồn: UBND tỉnh Xiêng Khoảng (2023b). 

Vùng 3: có 8 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ 

cao, 3 kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ trung bình 

và không có kiểu sā dýng đçt cho hiệu quâ thçp. 

Qua đánh giá cho thçy các kiểu sā dýng đçt 

trồng cåy låu nëm, cåy rau cho hiệu quâ cao, lúa 

nþĄng và ngô cho hiệu quâ thçp. Vùng thçp cho 

hiệu quâ xã hội cao hĄn các vùng khác trong tînh.  

3.3.3. Hiệu quả môi trường 

Đối vĆi việc đánh giá hiệu quâ môi trþąng 

cûa tÿng kiểu sā dýng đçt, trong nghiên cĀu 

này đề cêp đến 3 yếu tố ânh hþćng tĆi môi 

trþąng trong quá trình sā dýng đçt, đó là sā 

dýng phân bón, thuốc bâo vệ thăc vêt và thąi 

gian che phû cûa cây. 

Kết quâ cho thçy hæu hết các kiểu sā dýng 

đçt cho hiệu quâ môi trþąng ć mĀc trung bình, 

kiểu sā dýng đçt đồng cô thâm canh cho hiệu 

quâ thçp. Chi tiết tÿng chî tiêu cho thçy lþĉng 

phân bón và thuốc bâo vệ thăc vêt sā dýng ć hæu 

hết các kiểu sā dýng đçt đều trong ngþĈng trung 

bình đät 50-75% chî tiêu khuyến cáo. Ngþĉc läi, 

các kiểu sā dýng đçt cåy hàng nëm khác, cåy lúa 

cho độ che phû thçp hĄn cåy låu nëm. 

3.3.4. Đánh giá chung hiệu quả của các 

kiểu sử dụng đất 

Hiệu quâ chung cûa các kiểu sā dýng đçt 

đþĉc tổng hĉp tÿ 3 tiêu chí là hiệu quâ kinh tế, 

xã hội và môi trþąng. 

Kết quâ cho thçy kiểu sā dýng đçt lúa mùa 

cho hiệu quâ trung bình, lúa nþĄng cho hiệu 

quâ thçp ć câ 3 vùng. Các kiểu sā dýng đçt 

trồng cåy hàng nëm khác täi 3 vùng cho hiệu 

quâ ć mĀc trung bình, riêng đçt trồng ngô cho 

hiệu quâ thçp ć vùng 2 và trung bình vùng 3. 

Đçt đồng cô thâm canh cho hiệu quâ thçp ć 

vùng cao, nhþng trung bình ć các vùng thçp 

hĄn. Các kiểu sā dýng đçt trồng cåy låu nëm 

đều cho hiệu quâ cao. Đåy là cĄ sć quan trọng để 

định hþĆng phát triển các kiểu sā dýng đçt có 

hiệu quâ cho tÿng vùng, để tÿng bþĆc chuyển 

đổi tÿ sân xuçt nông nghiệp phýc vý nhu cæu cĄ 

bân sang sân xuçt hàng hoá nhìm nâng cao 

hiệu quâ sā dýng đçt nông nghiệp. So sánh vĆi 

nghiên cĀu cûa Phouthone (2017) cho thçy hiệu 

quâ đçt lúa cùng mĀc trung bình, nhþng đçt 

rau màu thì có hiệu quâ thçp hĄn. 
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Bảng 7. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất  

LUT Kiểu hình sử dụng đất 
GTSX 
(triệu 

Kip/ha) 

CPTG 
(triệu 

Kip/ha) 

TNHH 
(triệu 

Kip/ha) 

HQĐV 
(lần) 

Phân cấp đánh giá 

GTSX TNHH HQĐV Đánh giá chung 

Vùng 1 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa 38,6 17,0 21,6 1,3 T TB TB TB 

 Lúa nương 23,2 10,3 12,9 1,3 T T TB T 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng rau 50,4 21,7 28,7 1,3 TB TB TB TB 

Chuyên trồng lạc 46,8 21,0 25,7 1,2 T TB TB TB 

Chuyên trồng đậu tương 47,6 20,3 27,3 1,3 T TB TB TB 

Chuyên trồng đậu xanh 40,8 17,3 23,5 1,4 T TB TB TB 

Chuyên trồng ý dĩ 37,0 13,8 23,2 1,7 T TB TB TB 

Chuyên trồng mía 30,0 10,5 19,5 1,9 T TB TB TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 20,4 7,2 13,2 1,8 T T TB T 

Cây ăn 
quả 

Chè 42,0 17,1 24,8 1,4 T TB TB TB 

Chuối 122,6 42,7 80,0 1,9 C C TB C 

Xoài 130,8 47,3 83,6 1,8 C C TB C 

Mận 114,5 42,3 72,2 1,7 C C TB C 

Nhãn 157,0 48,2 108,8 2,3 C C TB C 

Vùng 2 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa 42,0 17,9 24,1 1,3 T TB TB TB 

Lúa nương 25,2 10,8 14,4 1,3 T T TB T 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

 

Chuyên trồng ngô 27,5 12,9 14,6 1,1 T T T T 

Chuyên trồng rau 72,0 33,4 38,6 1,2 TB C T TB 

Chuyên trồng lạc 55,0 25,1 30,0 1,2 TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu tương 56,0 24,2 31,8 1,3 TB C TB TB 

Chuyên trồng đậu xanh 48,0 20,6 27,4 1,3 T TB TB TB 

Chuyên trồng sắn 34,1 16,3 17,8 1,1 T TB T T 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 25,5 10,3 15,2 1,5 T TB TB TB 

Cây ăn 
quả 

Chè 38,5 16,3 22,2 1,4 T TB TB TB 

Chuối 112,5 40,6 71,9 1,8 C C TB C 

Xoài 120,0 45,0 75,0 1,7 C C TB C 

Mận 105,0 40,3 64,8 1,6 C C TB C 

Nhãn 144,0 46,8 97,2 2,1 C C TB C 

Vùng 3 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa 41,5 18,1 23,4 1,3 T TB TB TB 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng ngô 27,9 12,7 15,3 1,2 T TB TB TB 

Chuyên trồng rau 75,0 32,6 42,4 1,3 TB C TB TB 

Chuyên trồng lạc 53,0 24,5 28,5 1,2 TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu tương 54,5 22,8 31,7 1,4 TB C TB TB 

Chuyên trồng đậu xanh 47,2 20,4 26,8 1,3 T TB TB TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 25,9 10,2 15,7 1,5 T TB TB TB 

Cây ăn 
quả 

Chuối 105,8 38,6 67,2 1,7 C C TB C 

Xoài 117,0 44,3 72,7 1,6 C C TB C 

Mận 98,0 39,5 58,5 1,5 TB C TB TB 

Nhãn 132,0 37,6 94,4 2,5 C C C C 
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Bảng 8. Hiệu quả xã hội của các kiểu sử dụng đất 

LUT Kiểu hình sử dụng đất 
CLĐ  

(ngày công) 
GTNC  

(1.000 Kip/công) 

Tỷ lệ  
hàng hóa 

(%) 

Phân cấp đánh giá 

CLĐ GTNC 
Tỷ lệ  

hàng hóa (%) 
Đánh giá 

chung 

Vùng 1 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa 280 77,27 50,00 TB T TB TB 

Lúa nương 160 80,54 60,00 T T TB T 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng rau 340 84,38 75,00 C T C TB 

Chuyên trồng lạc 300 85,69 80,00 C TB C C 

Chuyên trồng đậu tương 320 85,23 80,00 C TB C C 

Chuyên trồng đậu xanh 270 87,02 85,00 TB TB C TB 

Chuyên trồng ý dĩ 250 92,80 90,00 TB TB C TB 

Chuyên trồng mía 200 97,50 98,00 TB TB C TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 150 87,93 85,00 T TB C TB 

Cây ăn 
quả 

Chè 290 85,60 95,00 TB TB C TB 

Chuối 500 159,94 95,00 C C C C 

Xoài 480 174,06 90,00 C C C C 

Mận 470 153,59 90,00 C C C C 

Nhãn 490 221,95 90,00 C C C C 

Vùng 2 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa 290 83,10 50,00 TB T TB TB 

Lúa nương 175 82,06 50,00 T T TB T 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng ngô 180 81,25 40,00 T T TB T 

Chuyên trồng rau 420 91,90 80,00 C TB C C 

Chuyên trồng lạc 320 93,59 70,00 C TB C C 

Chuyên trồng đậu tương 320 99,38 70,00 C TB C C 

Chuyên trồng đậu xanh 310 88,39 75,00 C TB C C 

Chuyên trồng sắn 200 88,78 95,00 TB TB C TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 170 89,41 90,00 T TB C TB 

Cây ăn 
quả 

Chè 220 100,80 95,00 TB C C C 

Chuối 450 159,72 95,00 C C C C 

Xoài 430 174,42 80,00 C C C C 

Mận 400 161,88 85,00 C C C C 

Nhãn 450 216,00 85,00 C C C C 

Vùng 3 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa 295 79,32 60,00 TB T TB TB 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng ngô 175 87,14 50,00 T TB TB TB 

Chuyên trồng rau 430 98,60 80,00 C TB C C 

Chuyên trồng lạc 310 91,94 80,00 C TB C C 

Chuyên trồng đậu tương 310 102,26 85,00 C C C C 

Chuyên trồng đậu xanh 300 89,33 80,00 C TB C C 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh 165 95,15 95,00 T TB C TB 

Cây ăn 
quả 

Chuối 420 160,00 90,00 C C C C 

Xoài 400 181,75 90,00 C C C C 

Mận 390 150,00 85,00 C C C C 

Nhãn 445 212,13 90,00 C C C C 
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Bảng 9. Hiệu quả môi trường của các kiểu sử dụng đất 

LUT Kiểu hình sử dụng đất Lượng phân bón sử dụng Lượng thuốc BVTV 
Thời gian  

che phủ của cây 
Đánh giá 

chung 

Vùng 1 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa TB TB T TB 

Lúa nương TB TB T TB 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng rau C C T TB 

Chuyên trồng lạc TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu tương TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu xanh TB TB T TB 

Chuyên trồng ý dĩ TB TB T TB 

Chuyên trồng mía TB TB TB TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh T T C T 

Cây ăn 
quả 

Chè TB TB C TB 

Chuối TB TB C TB 

Xoài TB TB C TB 

Mận TB TB C TB 

Nhãn TB TB C TB 

Vùng 2 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa TB TB T TB 

Lúa nương TB TB T TB 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng ngô TB TB T TB 

Chuyên trồng rau C C T TB 

Chuyên trồng lạc TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu tương TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu xanh TB TB T TB 

Chuyên trồng sắn TB TB TB TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh T T C T 

Cây ăn 
quả 

Chè TB TB C TB 

Chuối TB TB C TB 

Xoài TB TB C TB 

Mận TB TB C TB 

Nhãn TB TB C TB 

Vùng 3 

Chuyên 
lúa 

Lúa mùa TB TB T TB 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

Chuyên trồng ngô TB TB T TB 

Chuyên trồng rau C C T TB 

Chuyên trồng lạc TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu tương TB TB T TB 

Chuyên trồng đậu xanh TB TB T TB 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh T T C T 

Cây ăn 
quả 

Chuối TB TB C TB 

Xoài TB TB C TB 

Mận TB TB C TB 

Nhãn TB TB C TB 
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Bảng 10. Đánh giá chung về hiệu quả của các kiểu sử dụng đất 

LUT Kiểu hình sử dụng đất Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

Chuyên lúa Lúa mùa TB TB TB 

Lúa nương T T - 

Cây hàng năm khác Chuyên trồng ngô - T TB 

Chuyên trồng rau TB TB TB 

Chuyên trồng lạc TB TB TB 

Chuyên trồng đậu tương TB TB TB 

Chuyên trồng đậu xanh TB TB TB 

Chuyên trồng ý dĩ TB - - 

Chuyên trồng mía TB - - 

Chuyên trồng sắn - TB - 

Cỏ Đồng cỏ thâm canh T TB TB 

Cây ăn quả Chè TB TB - 

Chuối C C C 

Xoài C C C 

Mận C C TB 

Nhãn C C C 

 Ghi chú: Tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

Bảng 11. Đề xuất các kiểu sử dụng đất nông nghiệp  

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

Chuyên lúa Chuyên lúa Chuyên lúa 

 Lúa mùa Lúa mùa  Lúa mùa 

Cây hàng năm khác Cây hàng năm khác Cây hàng năm khác 

Chuyên trồng rau Chuyên trồng rau Chuyên trồng ngô  

Chuyên trồng lạc Chuyên trồng lạc Chuyên trồng rau 

Chuyên trồng đậu tương Chuyên trồng đậu tương  Chuyên trồng lạc 

Chuyên trồng đậu xanh Chuyên trồng đậu xanh Chuyên trồng đậu tương 

 Chuyên trồng ý dĩ Chuyên trồng sắn Chuyên trồng đậu xanh 

Chuyên trồng mía Đồng cỏ  Đồng cỏ  

Trồng cây lâu năm Đồng cỏ thâm canh  Đồng cỏ thâm canh 

Chè Trồng cây lâu năm Trồng cây lâu năm 

 Chuối Chè Chuối 

 Xoài Chuối Xoài 

 Mận Xoài  Mận 

 Nhãn Mận Nhãn 

 Nhãn  

 

3.4. Đề xuất các kiểu sử dụng đất nông 

nghiệp theo hướng hiệu quả tại tỉnh  

Xiêng Khoảng  

Trên cĄ sć phân tích thăc träng sā dýng đçt 

và đánh giá hiệu quâ, các kiểu sā dýng đçt có 

hiệu quâ tÿ trung bình trć lên và phù hĉp vĆi 

đðc điểm cûa địa phþĄng là nhĂng lăa chọn để 

đề xuçt phát triển cho các vùng. 

Kết quâ cho thçy các kiểu sā dýng đçt nông 

nghiệp đþĉc đề xuçt phát triển trên tÿng vùng 

đâm bâo hiệu quâ tÿ trung bình trć lên, đáp Āng 
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nhu cæu lþĄng thăc, thăc phèm và tÿng bþĆc täo 

ra sân phèm hàng hoá phýc vý cho bþĆc phát 

triển lâu dài cûa tînh.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu việc sā dýng đçt nông nghiệp 

cûa tînh Xiêng Khoâng cho thçy, toàn tînh có 4 

loäi và 16 kiểu sā dýng đçt chính vĆi tổng diện 

tích là 195.646,16ha. Kết quâ đánh giá hiệu quâ 

cho thçy täi vùng núi cao có 4 kiểu sā dýng đçt 

trồng cåy ën quâ cho hiệu quâ cao, lúa nþĄng, 

đồng cô thâm canh cho hiệu quâ thçp, còn läi lúa 

mùa, chñ và cåy hàng nëm khác cho hiệu quâ 

trung bình. Trên vùng đồi núi trung bình có 4 

kiểu trồng cåy ën quâ có hiệu quâ cao, chè, lúa, 

cåy hàng nëm khác cho hiệu quâ trung bình, 

đồng cô thâm canh và lúa nþĄng cho hiệu quâ 

thçp. Đối vĆi vùng thçp có 3 kiểu trồng cåy ën 

quâ cho hiệu quâ cao, lúa mùa, cåy hàng nëm 

khác và cây mên cho hiệu quâ trung bình. Trên 

cĄ sć thăc träng và kết quâ đánh giá hiệu quâ, 

nghiên cĀu đã đề xuçt 12 kiểu sā dýng đçt täi 

vùng 1, vùng 2 và 11 kiểu täi vùng 3 phù hĉp để 

phát triển trong tþĄng lai cûa vùng nghiên cĀu.  

Kết quâ nghiên cĀu này là cĄ sć quan trọng 

hỗ trĉ định hþĆng sā dýng đçt nông nghiệp täi 

các vùng, nhìm nâng cao giá trị sân xuçt, giá trị 

gia tëng cûa ngành nông nghiệp và đðc biệt là 

tëng thu nhêp cûa ngþąi dân. 
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